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THÔNG TƯ

Quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với 
người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống 
dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Bộ Tài chính quy định chế độ áp dụng đối với người bị áp dụng các biện 
pháp cách ly y tế và việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng đối 
với người bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định cụ thể chế độ áp dụng đối với người bị áp dụng 
các biện pháp cách ly y tế, bao gồm: cách ly y tế, cường chế cách ly y tế (sau 
đây gọi tất là người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế); nguồn kinh phí thực 
hiện; trách nhiệm chi trả và công tác quản lý kinh phí thực hiện chế độ áp dụng 
đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly y tế 
(sau đây gọi tắt là cơ sở cách ly y tế).

b) Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định tại khoản 2, 3 
và 4 Điều 1 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ.

c) Người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế theo quy định tại 
Điều 8 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ.
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3. Việc áp dụng cách ly y tế đối với đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, 
miễn trừ ngoại giao thực hiện theo quy định tại văn bản hướng dẫn của Bộ 
Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Tư pháp; không thuộc phạm vi điều 
chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Điều 2. Chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế

Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định tại các điểm b và c, 
khoản 2, Điều 1 Thông tư này được hưởng các chê độ sau:

1. Được miễn chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện hành về 
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập do cơ quan có 
thẩm quyền ban hành khi phát hiện, điều trị các bệnh truyền nhiễm theo hướng 
dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

2. Được cấp không thu tiền: nước uống, khăn mặt, khâu trang, nước dung 
dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội 
và các vật dụng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách 
ly  y tế theo định mức sử dụng cho người bị cách ly y tế do Bộ Y tế ban hành.

3. Được miễn chi phí di chuyển từ nhà (đối với trường hợp đang thực hiện 
cách ly y tế tại nhà nhưng có dấu hiệu tiến triển thành mắc bệnh truyền nhiễm 
phai thực hiện cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh), từ cơ sở, địa điểm 
phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế hoặc từ cơ 
sở cách ly y tế này đến cơ sở cách ly y tể khác theo quyết định của người có 
thẩm quyền quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP; được 
bảo đảm vận chuyển thuận lợi, an toàn và đúng quy định tại khoản 3, Điều 13 
Nghị định số 101/2010/NĐ-CP.

Căn cứ xác định chi phí di chuyển được miễn là định mức tiêu hao nhiên 
liệu thực tế của phương tiện vận chuyển người bị áp dụng biện pháp cách ly y tê. 
Trường hợp có nhiều hơn một người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế cùng 
được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán cũng chỉ được tính 
như đối với vận chuyên một người.

4. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đang trong thời 
gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì phải thanh toán chi 
phí khám bệnh, điều trị bệnh đó theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh; nếu người đó có thẻ bảo hiểm y tế thì việc thanh toán 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo 
hiểm y tế

5. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tử vong thì được 
miền chi phí cho việc bảo quản, quản ướp, mai táng, di chuyên thi thể, hài cốt 
theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Mức chi theo 
thực tế phát sinh trên cơ sở hoá đơn, chứng từ hợp lệ đảm bảo theo đúng các quy



định về chuyên môn y tế của việc bảo quản, quàn, ướp, mai táng, di chuyển thi 
thể, hài cốt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

6. Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế được cơ sở thực hiện cách ly y 
tế cung cấp bữa ăn theo yêu cầu, phù hợp với khả năng của cơ sở thực hiện cách 
ly y tế. Chi phí tiền ăn do người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tự chi trả. 
Trường hợp người bị cách ly y tế là người thuộc hộ nghèo theo quy định thì 
được hỗ trợ tiền ăn theo mức 40.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly y tế.

7. Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế được cơ sở thực hiện cách ly y 
tế cấp giấy chứng nhận thời gian thực hiện cách ly y tế để làm căn cứ hưởng các 
chế độ theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn 
bản hướng dẫn (nếu có).

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ quy định tại Điều 2 Thông tư này do 
ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; 
nguồn vận động, đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và 
các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm chi trả

1. Cơ sở cách ly y tế có trách nhiệm bảo đảm kinh phí để thực hiện đầy đủ 
chế độ cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế quy định tại các khoản 1,2, 
5 và 6 Điều 2 Thông tư này.

2. Cơ sở cách ly y tế tiếp nhận người bị áp dụng bỉện pháp cách ly y tế 
có trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển người bị áp dụng biện pháp 
cách ly y tế theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này cho đơn vị, cá 
nhân được giao nhiệm vụ vận chuyển theo quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP.

Điều 5. Công tác quản lý tài chính

1. Công tác lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kỉnh phí chi trả 
chế độ cho người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế thực hỉện theo quy định 
hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ke toán và các văn bản hướng 
dẫn Luật.

2. Thông tư này hướng dẫn thêm một số điểm về quy trình tổng hợp, bố 
trí kinh phí chi trả chế độ cho người bị cách ly y tế:

Định kỳ, kết thúc năm ngân sách, các cơ sở thực hiện cách ly y tế có trách 
nhiệm tổng hợp kinh phí đã chi theo chế độ cho người bị cách ly y tế quy định 
tại Điều 2 Thông tư này trong năm gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để 
được xem xét, xử lý; cụ thể như sau:

a) Đối với các cơ sở thực hiện cách ly y tế thuộc hệ thống công lập
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- Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

+- Các cơ sở thực hiện cách ly y tế có trách nhiệm lập báo cáo tông hợp 
kinh phí đã chi theo chế độ cho người bị cách ly y tế theo Biểu số 1 ban hành 
kèm theo Thông tư này và gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo phân cấp 
ngân sách hiện hành (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

+ Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp thẩm định và tổng hợp kinh phí đã 
chi theo chế độ cho người bị cách ly y tế của các cơ sở thực hiện cách ly y tê 
thuộc phạm vi quản lý theo Biểu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ 
quan Tài chính cùng cấp.

+- Cơ quan tài chính có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp kinh phí đã chi 
theo chế độ cho người bị cách ly y tế của các cơ sở thực hiện cách ly y tế thuộc 
phạm vi quản lý theo Biểu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này trình ủy  ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, giải quyết theo quy 
định.

- Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

+ Các cơ sở thực hiện cách ly y tế có trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp 
kinh phí đã chi theo chế độ cho người bị cách ly y tế theo Biếu so 1 ban hành 
kèm theo Thông tư này và gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo phân cấp 
ngân sách hiện hành.

+ Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp thẩm định, tổng hợp kinh phí đã chi 
theo chế độ cho người bị cách ly y tế theo Biểu số 2 ban hành kèm theo Thông 
tư nàv gửi cơ quan quản lý cấp trên cho tới Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ.

+ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thâm 
định, tông hợp, lập báo cáo theo Biểu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này gửi 
Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

b) Đối với các cơ sở ngoài công lập:

- Cơ sở ngoài công lập tham gia thực hiện cách ly y tế có trách nhiệm lập 
báo cáo tổng hợp kinh phí đã chi theo chế độ cho người bị cách ly y tế theo 
Biểu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi Sở Y tế.

- Sở Y tế có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp kinh phí đã chi theo chế 
độ cho người bị cách ly y tế của các cơ sở thực hiện cách ly y tế ngoài công lập 
thuộc phạm vi quản lý theo Biểu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Sở 
Tài chính.

- Sở Tài chính có trách nhiệm thầm định và tổng hợp kinh phí đã chi theo 
che độ cho người bị cách ly y tế của các cơ sở ngoài công lập thực hiện cách ly y 
tế thuộc phạm vi quản lý đã được Sở Y tế thẩm định và tổng hợp theo Biểu số 2
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ban hành kèm theo Thông tư này trình ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương xem xét, giải quyết theo quy định.

c) Trường hợp kinh phí đã chi để thực hiện các chế độ cho người bị cách 
ly y tế vượt quá khả năng của cơ sở thực hiện cách ly y tế, cơ sở lập báo cáo 
tong hợp kinh phí đã chi gửi cơ quan quản lý cấp trên (đối vói cơ sở công lập) 
và gửi Sở Y tế (đối vớỉ cơ sở ngoài công lập) theo quy định tại điểm a và b 
khoản này để được xem xét xử lý theo quy định.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2012.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đom vị phản 
ánh về Bộ Tài chính để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Nơi nhận:
-  Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Q uốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Uỷ ban Giám sát tài chính QG;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tình, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án nhân dân tối cao; V iện KSND tối cao;
- Kiểm toán N hà nước;
- ủ y  ban TW  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chỉnh, Sở  Y tế  

KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, W ebsite Chính phủ;
- Các đơn vị trực thuộc, W ebsite Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, HCSN (350b)

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh



ĐƠN VỊ Biểu số 1

TỎNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ CÁCH LY Y TẾ, CƯỠNG CHÉ CÁCH LY Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 32/2012/TT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: nghìn đồng

TT Chỉ tiêu T ổng số
Chi phí 

khám  bệnh, 
chữa bệnh

Chi nước  
uống, khăn  
mặt, khẩu  
tran g ,...

Chi phí 
tiền ăn

Chi phí dí 
chuyển

Chi ph í hỗ 
trợ tử  vong

Phần chi phí 
đơn v ị tự  

đảm  bảo từ  
nguồn tài 

trợ ,...

SỐ kỉnh phí 
đề nghị 

N SN N  bổ 
sung

G hi chú

1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8=1-7 10
Tống sổ

1 H ọ  và  tên  A

2 H ọ  v à  tên  fì

3 H ọ v à  tên  c
4 H ọ v à  tên  D

- ■ ....................................-  - - ................... ............................................-  - — ................................................... ............................  .............— — --------------------------------------------- - .................... —  - ................

Thủ trưởng đơn vị 
(ký tên, đóng dấu)



ĐƠN VỊ (dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và cơ quan tài chính) Biểu số 2

TÒNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÉ Đ ộ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ CÁCH LY Y TỂ, CƯỞNG CHÉ CÁCH LY Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: nghìn đồng

TT Chỉ tiêu Tổng số
Chi phí 

khám bệnh, 
chữa bệnh

Chi nước 
uống, khăn 
mặt, khẩu 
trang,...

Chi phí 
tiền ăn

Chi phí di 
chuyển

Chi phí hỗ 
trợ tử vong

Phân chỉ 
phí đơn vị 
tự đảm bảo 
từ nguồn tài 

t r ợ
-

Số kinh phí 
đề nghị 

NSNN bo 
sung

Ghi chú

l=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8=1-7 10

2
3
4

Tổng số
Đơn vị A 
Đơn vị B

...-  ------

...... ...........  -

...- ... ■ —.... ...- - —....

....... .............

- ---- - -

—...... -......
..- ■ ■. . . .  . —  . . . . . .

Thú trương Đơn vị 
(kỷ tên, đóng dấu)


